BTC HỘI TRẠI TÒNG QUÂN NĂM 2019

ĐỀ CƯƠNG 
PHẦN THI RUNG CHUÔNG VÀNG
(Hội trại tòng quân năm 2019)

I. LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào ? 
a. 1858-1884 




b. 1884-1896 
c. 1896-1913 




d. 1914-1918 
Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp mới nào được hình thành? 
a. Giai cấp tư sản 




b. Giai cấp tư sản và công nhân 
c. Giai cấp công nhân 



d. Giai cấp tiểu tư sản 
Câu 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào? 
a. Địa chủ phong kiến và nông dân 
b. Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân 
c. Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân 
d. Địa chủ phong kiến, nông dân và tiểu tư sản 
Câu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì? 
a. Độc lập dân tộc 




b. Ruộng đất 
c. Quyền bình đẳng nam, nữ 


d. Được giảm tô, giảm tức 
Câu 5: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào? 
a. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến 
b. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản 
c. Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến 
d. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng
Câu 6: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào? 
a. Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. 
b. Phần lớn xuất thân từ nông dân. 
c. Chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản 
d. Cả a, b và c 
Câu 7: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là: 
a. Công nhân và nông dân 
b. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản 
c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc 
d. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ 
Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác? 
a. Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập) 
b. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son) 
c. Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản) 
d. Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời) 
Câu 9: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào? 
a. 1917 






b. 1918 
c. 1919 






d. 1920 
Câu 10: Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập vào năm nào? 
a. 1920 






b. 1921 
c. 1923 






d. 1924
Câu11: Sự kiện nào được Nguyễn ái Quốc đánh giá "như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân"? 
a. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi 
b. Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp 
c. Vụ mưu sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái 
d. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 
Câu 12: Nguyễn ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) vào thời gian nào? 
a. 12/1924






b. 12/1925 
c. 11/1924 






d. 10/1924 
Câu 13: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương "vô sản hoá" khi nào? 
a. Cuối năm 1926 đầu năm 1927 
b. Cuối năm 1927 đầu năm 1928 
c. Cuối năm 1928 đầu năm 1929
d. Cuối năm 1929 đầu năm 1930
Câu 14: Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930? 
a. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn 
b. Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng
c. An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn 
d. Đông Dương cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn 
Câu 15: Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập vào thời gian nào? 
a. 12/1927




b. 11/1926 
c. 8/1925 




d. 7/1925 
Câu 16: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam? 
a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 
b. Đông Dương cộng sản Đảng 
c. An Nam cộng sản Đảng 


d. Đông Dương cộng sản liên đoàn
Câu 17: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập khi nào? 
a. Cuối tháng 3/1929



b. Đầu tháng 3/1929 
c. 4/1929 





d. 5/1929 
Câu 18: Chi bộ cộng sản đầu tiên gồm mấy đảng viên? Ai làm bí thư chi bộ? 
a. 5 đảng viên - Bí thư Trịnh Đình Cửu 
b. 6 đảng viên - Bí thư Ngô Gia Tự 
c. 7 đảng viên - Bí thư Trịnh Đình Cửu 
d. 7 đảng viên - Bí thư Trần Văn Cung
Câu 19: Đông Dương Cộng sản Đảng và An nam Cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức tiền thân nào? 
a. Tân Việt cách mạng Đảng 
b. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
c. Việt Nam cách mạng đồng chí Hội 
d. Cả a, b và c 
Câu 20: Đông Dương cộng sản liên đoàn hợp nhất vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào? 
a. 22/2/ 1930 




b. 24/2/1930
c. 24/2/1931 




d. 20/2/1931 
Câu 21: Sau 16 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên Đảng đã tuyên bố ra hoạt động công khai và tiến hành đại hội. Đó là Đại hội lần thứ mấy? 
a. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất 
b. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai
c. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba 
d. Cả ba phương án đều sai 
Câu 22: Thời gian và địa điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai? 
a. Tháng 3-1935, tại Ma Cao, Trung Quốc 
b. Tháng 2-1950, tại Tân Trào, Tuyên Quang 
c. Tháng 2-1951, tại Vinh Quang, Chiêm Hoá, Tuyên Quang
d. Tháng 3-1951, tại Việt Bắc 
Câu 23: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai, Đảng quyết định đổi tên thành? 
a. Đảng Cộng sản Đông Dương 
b. Đảng Cộng sản Việt Nam 
c. Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác 
d. Đảng Lao Động Việt Nam
Câu 24: Nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc được đảng Lao Động Việt Nam xác định tại Đại hội II? 
a. Công nhân và nông dân 
b. Công nhân, nông dân và tư sản dân tộc 
c. Công nhân, nông dân, lao động trí thức 
d. Công nhân, nông dân và tiểu tư sản
Câu 25: Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam được Đảng ta xác định tại Đại hội II là: 
a. Chủ nghĩa Mác Lênin 
b. Tư tưởng Hồ Chí Minh 
c. Truyền thống dân tộc 
d. Cả ba phương án trên 
Câu 26: Đai hội Đảng toàn quốc lần thứ hai đã bầu ai làm Tổng Bí thư đảng Lao Động Việt Nam? 
a. Hồ Chí Minh 





b. Trần Phú 
c. Trường Chinh 

 



d. Lê Duẩn 
Câu 27: Đến năm 1951, Đảng ta đã tiến hành bao nhiêu kỳ Đại hội và trong khoảng thời gian nào? 
a. 1 kỳ Đại hội vào năm 1930 
b. 2 kỳ Đại hội vào tháng 3-1935 và tháng 2-1951
c. 3 kỳ Đại hội vào tháng 2-1930, 3-1935, 2-1951 
d. 4 kỳ Đại hội và tháng 2-1930, 10-1930, 3-1935, 2-1951 
Câu 28: Trong Cương lĩnh thứ 3 được thông qua tại Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ hai (2-1951), Đảng ta đã phát triển và hoàn thiện nhận thức về lực lượng cách mạng không chỉ là công nhân và nông dân mà bao gồm nhiều lực lượng dân tộc khác. Các lực lượng đó được gọi chung là: 
a. Dân tộc 






b. Nhân dân 
c. Dân chủ 






d. Vô Sản 
Câu 39: Trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Pháp, nhằm thực hiện nhiệm vụ dân chủ, Đảng ta đã chủ trương thực hiện một số giải pháp. Phương án nào sau đây không phải chủ trương của Đảng ta lúc đó: 
a. Cải cách ruộng đất đáp án 
b. Triệt để giảm tô, giảm tức 
c. Thí điểm và cải cách ruộng đất 
d. Cả hai phương án B và C
Câu 30: Nhằm đẩy mạnh thực hiện khẩu hiệu "người cày có ruộng", tháng 11-1953, Hội Nghị BCH TW lần thứ V đã thông qua 
a. Cương lĩnh ruộng đất 
 


b. Chỉ thị giảm tô, giảm tức 
c. Chính sách cải cách ruộng đất 

d. Tất cả phương án trên 
II. LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2015
Câu 1. Độ tuổi gọi nhập ngũ (trừ trường hợp sinh viên chính quy được tạm hoãn gọi nhập ngũ) là bao nhiêu?

a. Từ đủ 17 đến hết 25 tuổi 

b. Từ đủ 17 đến hết 27 tuổi

c. Từ đủ 18 đến hết 25 tuổi

d. Từ đủ 18 đến hết 27 tuổi

Câu 2. Theo Khoản 2, Điều 41, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 có bao nhiêu trường hợp được miễn gọi nhập ngũ?

a. 05 trường hợp



c. 06 trường hợp

b. 07 trường hợp



d. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 3. Công dân được đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết bao nhiêu tuổi? – 
a. Hết 27 tuổi



c. Hết 26 tuổi
b. Hết 25 tuổi



d. Hết 28 tuổi

Câu 4. Không có mặt đúng thời gian, địa điểm kiểm tra khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra khám sức khỏe NVQS mà không có lý do chính đáng bị xử lý như thế nào?

a. Phạt tiền từ 800.000 – 1.200.000 đồng

b. Phạt tiền từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 1.500.000 – 2.500.000 đồng

d. Phạt tù từ 3 tháng – 5 năm tùy theo mức độ vi phạm

Câu 5. Công dân từ bao nhiêu tuổi được đăng ký nghĩa vụ quân sự? 
Câu 6. Hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể bị xử phạt hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự? 
Quy định tại Khoản 1, Điều 59, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015: Tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
Câu 7. Ngày 22-5-1946, theo Sắc lệnh 71/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh, QĐNDVN có tên gọi nào?
a. Việt Nam Giải phóng quân




b. Vệ quốc đoàn

c. Quân đội Quốc gia Việt Nam

d. Quân đội Nhân dân Việt Nam
III. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN VIỆT NAM
Câu 1: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập và lãnh đạo?

a. 26/3/1931. Do Chủ tịch Hồ Chí Minh 


b. 26/3/1931. Do Đảng Cộng sản VN và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

c. 26/3/1931. Do Đảng Cộng sản VN và Trần Phú 

d. 26/3/1931.  Do Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 2: Bài ca chính thức của Đoàn có tên là gì? Tác giả là ai?

a. Thanh niên làm theo lời Bác - Hoàng Hòa

b. Thanh niên làm theo lời Bác - Hoàng Hà

c. Kết niên lại – Hoàng Hòa

d. Lên đàng – Hoàng Hà

Câu 3: Tác giả của huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản HồChí Minh là ai?ra  đời vào thời gian nào?

a. Hoàng Hòa, 1931

b. Phạm Tuyên, 1932

c. Huỳnh Văn Thuận, 1951

d. Tôn Đức Lượng, 1951

Câu 4: Đoàn Thanh niên từ khi thành lập cho đến nay đã đổi tên mấy lần?

a. 3

b. 5

c. 7

d. 9

Câu 5: Đồng chí Bí thư thứ nhất đầu tiên của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là ai?

a. Đ/c Nguyễn Lam


b. Đ/c Vũ Quang

c. Đ/c Đặng Quốc Bảo


d. Đ/c Vũ Mão

Câu 6:  Người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh đầu tiên là ai?

a. Lê Hữu Trọng (Lý Tự Trọng).

b. Nông Văn Dền

c. Kim Đồng

d. Võ Thị Sáu

Câu 7: Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp?


a. Trung ương, tỉnh, huyện



         b. Trung ương, tỉnh, huyện, xã, chi đoàn

c. Trung ương, tỉnh, huyện, cơ sở Đoàn

         d. Tỉnh, huyện, cơ sở Đoàn.

Câu 8: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

a. Hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.

b. Tập trung dân chủ.

c. Hiệp thương dân chủ.

d. Tự nguyện, tự quản.

Câu 9: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu?

a. Thái Nguyên.

b. Thái Bình.

c. Hà Nội.

d. Hà Tây.

Câu 10: Khi mới thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

a. Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam.

b. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

c. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.

d. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.


Câu 11. Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ III được triệu tập đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ bao nhiêu của Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng?

a. 30 năm.

b. 40 năm.

c. 50 năm.

d. 60 năm

Câu 12. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị Hội LHTN Việt Nam cần tập trung giải quyết những vấn đề gì trong bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VII?

a. Tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên, đảm bảo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động.

b. Phối hợp với Đoàn làm tốt công tác giáo dục, định hướng thanh niên góp phần xây dựng một lớp thanh niên mới có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng và tự chủ.

c. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng hội viên.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 13. Ủy Ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 có bao nhiêu ủy viên?

a. 155

b. 157

c. 159

d. 162

Câu 14. Ban kiểm tra Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019, có bao nhiêu ủy viên?

a. 06 

b. 07

c. 09

d. 10

Câu 15. Nội dung chính của phong trào “ Tôi yêu Tổ quốc tôi” là gì?

a. Tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt.

b. Sống trách nhiệm với bản than, gia đình và xã hội; tích cực xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh.

c. Xung kích, tình nguyện, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 16. Những giải pháp chính nhằm vận động thanh niên thi đua cống hiến hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là gì?

a. Thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

b. Thanh niên tham gia phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường.

c. Thanh niên xung phong bảo vệ Tổ quốc.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 17. Nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện mục tiêu, phương hướng công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019?

a. 03 cuộc vận động, 02 chương trình.

b. 05 cuộc vận động, 02 chương trình.

c. Phong trào “ Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tập trung triển khai công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

d. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Câu 18:  Những giải pháp chính nhằm vận động thanh niên sống có trách nhiệm hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là gì?

a. Thanh niên lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng.

b. Thanh niên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hạnh phúc.

c. Thanh niên tham gia xây dựng các tổ chức của thanh niên.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 19. Ngày 17/02/2014, anh Phan Văn Mãi – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã ký ban hành chương trình công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2014 với chủ đề công tác năm:

a. "Hành trình nhân ái vì an sinh xã hội".

b. "Thanh niên làm theo lời Bác, hành động vì cộng đồng".

c. "Chung sức trẻ hành động vì an sinh xã hội".

d. "Năm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội".

Câu 20. Tiêu đề báo cáo của ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII?

a. Báo cáo của Ủy Ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI.

b. Kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam khóa VI.

c. Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh, tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên vì Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh và văn minh.

d. Báo cáo Công tác Hội và phong trào thanh niên khóa VI.

Câu 21. Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 diễn ra vào ngày nào?

a. Từ ngày 24 – 27/12/2015.

b. Từ ngày 25 – 28/12/2015

c. Từ ngày 27 – 29/12/2015

d. Cả ba đáp án đều sai

Câu 22. Chỉ tiêu về công tác xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên đã được Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VII thông qua là:

a. Phát triển 2.000.000 hội viên mới.

b. Phát triển Hội trong 3500 doanh nghiệp ngoài nhà nước.

c. 100% các tỉnh, thành phố thành lập Hội đồng huấn luyện cấp tỉnh, thành phố.

d. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 23. Tổ chức cơ sở của Đoàn là gì?

a. Chi đoàn cơ sở
b. Đoàn cơ sở 
c. Cả a và b đều đúng

d. Cả a và b đều sai.

